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BẢNG BÁO GIÁ 

 
|KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG   
 

STT TÊN HÀNG HÓA THÔNG SỐ KỸ THUẬT SL GIÁ 
Triệu 

THÀNH TIỀN 

05 TẤM LẮNG LAMEN 

 

- Dạng tấm 
- Kích thước 1000 x 500(mm) 
- 1m3 = 68 Tấm 
- Độ dày tấm phẳng: 0.25mm 
- Độ dày tấm sóng:  0.35mm 
- Vật liệu: nhựa PET. 
- Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C 
- Việt  Nam 
GHI CHÚ: Đơn giá chưa lắp ghép 
thành khối. 

1m3 1.2 1.200.000 

06 TẤM LẮNG LAMEN 

 

Vật liệu : PEE (Ethylene Propylen 
Ecopolymer)  
Độ mở : 80mm Trọng lượng : 
16kg/m2  
Dày : 0,6mm Số tấm : 20 tấm/m2  
Kích thước tấm : 1100x960 (mm) Góc 
nghiêng : 60o  
Kích thước khối ; 1000 x 1000 x 896 
(mm)  
Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C 
Xuất xứ: Hongkong Hai Fan 
GHI CHÚ: Đơn giá chưa lắp ghép 
thành khối. 

1m3 1.85 1.850.000 

07 TẤM LẮNG LAMEN 

 

- Dạng block 
- Kích thước: D x R x H 
2000 x 500 x 1000(mm) 
- Kích thước ống: 54 x 54 mm 
- Tải trọng bề mặt: 5.5m3/1m3 thể 
tích. 
- Độ dày:  0.5mm 
- Góc nghiên 600 chéo góc so le 2 
chiều 
- Vật liệu: nhựa PVC xanh 

1m3 3.2 3.200.000 
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- Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C 
- Việt  Nam 
Lưu ý: 
1. Nhiều kích thước ống 54 x 54 

mm, 40 x 40 mm  
2. Đơn giá đã lắp ghép thành khối 

theo yêu cầu. 
 
* Ghi chú : 

 Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10% VAT) ,  
 Chưa bao gồm vận chuyển đi tỉnh 
 Hình thức thanh toán : TM/CK 

Chúng Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sớm nhận được sự hợp tác kinh doanh cùng quý vị. 
  
PHẦN XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG  CTY TNHH CN – MT NAM TRUNG VIỆT 
      Ngày . . . . ./ . . . . ./20 . . . .               Người báo giá 
         
 
             
                         Nguyễn Thị Huyền 


